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	TT
	TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ


	MỨC ĐIỂM
	KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ


	
	
	
	HSSV tự đánh giá
	CVHT/GVCN cùng tập thể lớp
	Khoa đánh giá

	I
	Đánh giá về ý thức học tập
	0 -> 30
	
	
	

	1
	* Kết quả học tập: 10 điểm

	
	* Học sinh

	
	+ Xuất sắc
	10
	
	
	

	
	+ Giỏi
	8
	
	
	

	
	+ Khá
	7
	
	
	

	
	+ TB - Khá
	6
	
	
	

	
	+ Trung bình
	5
	
	
	

	
	* Sinh viên

	
	+ Xuất sắc
	10
	
	
	

	
	+ Giỏi
	8
	
	
	

	
	+ Khá
	7
	
	
	

	
	+ Trung bình
	5
	
	
	

	2
	* Ý thức học tập, thực hiện quy chế thi, kiểm tra: 20 điểm

	
	+ Đi học chuyên cần, đúng giờ, không bỏ học, bỏ tiết
	2
	
	
	

	
	+ Nghiêm túc trong giờ học
	2
	
	
	

	
	+ Đủ điều kiện dự thi các học phần
	3
	
	
	

	
	+ Có thái độ học tập nghiêm túc, chăm chỉ, tích cực xây dựng bài, học tập nhóm, thảo luận nhóm
	2
	
	
	

	
	+ Không có học phần phải thi lại
	2
	
	
	

	
	+ Không vi phạm quy chế thi, kiểm tra
	5
	
	
	

	
	+ Tham gia các hoạt động ngoại khóa hoặc nghiên cứu khoa học
	2
	
	
	

	
	+ Có tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập được tập thể lớp công nhận
	2
	
	
	

	II
	Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế trong Nhà trường
	0 -> 25
	
	
	

	1
	Điểm cộng

	
	+ Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước quy định tại địa phương, nơi cư trú
	5
	
	
	

	
	+ Không vi phạm nội quy, quy chế, quy định của nhà trường
	5
	
	
	

	
	+ Kính trọng và lễ phép với thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên, người lao động trong Nhà trường, không được vô lễ dưới bất kỳ hình thức nào
	2
	
	
	

	
	+ Thực hiện nếp sống văn hoá trong giao tiếp, đoàn kết trong lớp giúp nhau cùng tiến bộ, không nói tục chửi thề, không gây gỗ đánh nhau: 
	3
	
	
	

	
	+ Có ý thức bảo vệ tài sản, trang bị dạy học, tiết kiệm điện nước. Bảo vệ môi trường và giữ vệ sinh chung
	2
	
	
	

	
	+ Tham gia đầy đủ, tích cực các buổi học tập nội quy, quy chế, các buổi sinh hoạt lớp
	3
	
	
	

	
	+ Đóng học phí đầy đủ và đúng hạn
	2
	
	
	

	
	+ Tham gia đầy đủ, đạt yêu cầu và hoàn thành "Tuần lễ sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên"
	3
	
	
	

	2
	Điểm trừ (trừ tối đa hết số điểm cộng trong mục 1)

	
	+"Tuần sinh hoạt công dân – HSSV" đánh giá chung cho cả hai học kỳ trong năm học: Vắng 01 buổi không phép; 

Tham gia nhưng kết quả không đạt. (Trừ những trường hợp đặc biệt có lý do chính đáng).
	-2/lần

-5/lần
	
	
	

	
	+ Vi phạm nội quy, quy chế, quy định của nhà trường; nơi cư trú, của địa phương và các quy định khác bị lập biên bản
	-5/lần
	
	
	

	
	+ Đóng học phí chậm phải nhắc nhở lần thứ 02
	-2/lần
	
	
	

	
	+ Vi phạm mặc đồng phục theo quy định hoặc không đeo thẻ sinh viên
	-2/lần
	
	
	

	
	+ Vắng mặt trong các buổi sinh hoạt lớp
	-3/lần
	
	
	

	
	+ Vô phép, vô lễ với CB, GV, CNV, NLĐ: Phát hiện 01 lần
	-5/lần
	
	
	

	
	+ Nói tục, chửi thề, thiếu văn hoá trong giao tiếp, làm mất đoàn kết trong lớp, kiếm chuyện gây gỗ đánh nhau
	-5/lần
	
	
	

	
	+ Vẽ bậy lên bảng/bàn/ghế; cố ý phá tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy – học; mất vệ sinh, đem thức ăn, đồ uống vào lớp không bỏ đúng nơi qui định (Mức độ sai phạm nặng trình Hội đồng nhà trường
	-5/lần
	
	
	

	III
	Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa văn nghệ, TDTT, phòng chống các tệ nạn xã hội
	0 -> 25
	
	
	

	1
	Điểm cộng

	
	- Tham gia đầy đủ, nghiêm túc, đúng giờ, đúng địa điểm, đúng thành phần tất cả các hoạt động của Đoàn, Hội, của trường nội dung về chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do nhà trường tổ chức, điều động: 13 điểm (Tham gia cổ vũ, hỗ trợ, đóng góp cho các hoạt động được: 6 điểm)
	13/hđ
	
	
	

	
	- Tham gia các hoạt động khác
	2/hđ
	
	
	

	
	- Là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động VHVH, TDTT
	5/hđ
	
	
	

	
	+ Tham gia trực tiếp cấp Lớp, Khoa
	2/hđ
	
	
	

	
	+ Tham gia trực tiếp cấp Trường và tương đương
	5
	
	
	

	
	+ Tham gia trực tiếp cấp Tỉnh/Thành phố và tương đương
	10
	
	
	

	
	- Thực hiện tốt pháp luật về phòng chống ma túy, tội phạm, tệ nạn XH
	2
	
	
	

	
	- Tham gia công trình thanh niên tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, hành quân về nguồn, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại trường hoặc địa phương
	3
	
	
	

	2
	Điểm Thưởng

	
	+ Hiến máu nhân đạo
	5
	
	
	

	
	- Tham gia các hoạt động đạt thành tích tốt và được tuyên dương khen thưởng:
	
	
	
	

	
	+ Cấp Khoa và tương đương:(Tập thể 5 điểm; Cá nhân 3 điểm)
	5
	
	
	

	
	+ Cấp Trường và tương đương: (Tập thể 10 điểm; Cá nhân 5 điểm)
	10
	
	
	

	
	+ Cấp Tỉnh và tương đương: (Tập thể 20 điểm; Cá nhân 10 điểm)
	20
	
	
	

	3
	Điểm trừ 

	
	+ Có thông báo triệu tập, điều động, hoặc có đăng ký mà vắng không có lý do: 01 hoạt động: - 5 điểm (trừ đến khi nào hết điểm chuẩn). 
	-5/lần
	
	
	

	
	+ Tham dự các hoạt động VHVN, TDTT, lễ,….chưa hết giờ bỏ về
	-5/lần
	
	
	

	
	+ Che dấu, không tố giác người vi phạm các tệ nạn xã hội
	-3/lần
	
	
	

	
	+ Trong quá trình tham gia các hoạt động có dấu hiệu vi phạm mà bị lập biên bản
	-5/lần
	
	
	

	IV
	Ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, công tác đoàn thể, tổ chức khác nhà trường hoặc có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng
	0 ->  20
	
	
	

	1
	Điểm cộng

	
	- Có kỹ năng tổ chức, quản lý lớp, các tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các tổ chức khác trong nhà trường
	4
	
	
	

	
	- Tham gia Ban Cán sự lớp, BCH Đoàn TN, Hội SV, Hội CTĐ, Chủ nhiệm các CLB và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
	10
	
	
	

	
	+ Tổ trưởng, Tổ phó, Thủ quỹ và tương đương: 

Hoàn thành Tốt: 4 điểm; Khá: 2 điểm)
	4
	
	
	

	
	+ Lớp phó, Phó Bí thư Chi đoàn, UVBCH Chi đoàn, Chủ nhiệm CLB:

(Hoàn thành Tốt: 6 điểm; Khá: 4 điểm; Trung bình: 2 điểm)
	6
	
	
	

	
	+ Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn lớp, BCH Đoàn Khoa, UVBCH Đoàn Trường, Ủy viên BTK Hội sinh viên:

(Hoàn thành Tốt: 10 điểm; Khá: 6 điểm; Trung bình: 4 điểm)
	10
	
	
	

	
	- Đạt thành tích tốt trong công tác Đoàn, Hội, và các hoạt động khác:
	6
	
	
	

	
	+ Giấy khen cấp Khoa và tương đương
	2
	
	
	

	
	+ Giấy khen cấp Trường và tương đương
	6
	
	
	

	
	+ Giấy khen, bằng khen cấp Tỉnh và tương đương
	10
	
	
	

	2
	Điểm thưởng cho học sinh sinh viên NCKH hoặc các cuộc thi tương đương, các khoản bắt buộc khác (lấy thành tích cá nhân)

	
	+ Cấp Khoa và tương đương
	2
	
	
	

	
	+ Cấp Trường và tương đương
	6
	
	
	

	
	+ Cấp Thành phố và tương đương
	10
	
	
	

	
	+ Tham gia đóng các khoản bắt buộc đúng qui định (học phí, BHYT,…)
	4
	
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM
	100
	
	
	


Ghi chú:
a) Loại Xuất sắc: Từ 90 đến 100 điểm;

b) Loại Tốt: Từ 80 đến dưới 90 điểm;

c) Loại Khá: Từ 70 đến dưới 80 điểm;

d) Loại Trung bình: Từ 50 đến dưới 70 điểm;


đ) Loại Yếu: Dưới 50 điểm.
Trong học kỳ xét điểm rèn luyện học sinh, sinh viên bị kỷ luật hình thức khiển trách thì kết quả rèn luyện không vượt quá loại Khá, bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì kết quả rèn luyện không vượt quá loại Trung bình.

